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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Xây dựng tuyến Đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Ngũ Lạc 
 

- Bản đồ địa chính xã: Ngũ Lạc  

- Số tờ bản đồ địa chính: Tờ: 01; 05; 06; 09; 13 

- Diện tích công trình/dự án: 6,0 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất giao thông (DGT) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Dự án Tuyến đường trục chính dọc theo kênh đào Trà Vinh (đoạn từ sông Giồng Ổi 

đến nút N29) - Giai đoạn 1 
ĐỊA ĐIỂM: Xã Ngũ Lạc, Xã Đôn Châu 

  

- Bản đồ địa chính xã: Ngũ Lạc, Đôn Châu 

- Số tờ bản đồ địa chính: xã Đôn Châu(tờ: 23; 24), xã Ngũ Lạc(tờ: 07; 08; 38; 39)  

- Diện tích công trình/dự án:  17,77 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất giao thông (DGT) 

 

  

 



3 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Tuyến đường từ nút giao Đường tỉnh 914 - Tuyến số 2 xã Ngũ Lạc, huyện Duyên 

Hải đến ngã ba xã Long Sơn (Quốc lộ 53), huyện Cầu Ngang 
ĐỊA ĐIỂM: Xã Ngũ Lạc 

  

- Bản đồ địa chính xã: Ngũ Lạc  

- Số tờ bản đồ địa chính: Tờ: 01;05; 19; 22; 23; 31  

- Diện tích công trình/dự án: 7,52 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất giao thông (DGT) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Đường số 1 ấp Cây Da, xã Đôn Xuân  

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đôn Xuân  

 

  

- Bản đồ địa chính xã: Đôn Xuân 

- Số tờ bản đồ địa chính: Tờ: 42; 43 (ấp Cây Da)  

- Diện tích công trình/dự án: 0,01 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất giao thông (DGT) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Đường nhựa ấp Động Cao (Đoạn Làng nghề đến Quốc lộ 53B) 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải 

 

  

- Bản đồ địa chính xã: Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính: Tờ: 26; 54(ấp Động Cao)  

- Diện tích công trình/dự án: 1,55 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất giao thông (DGT) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Đường La Bang Kinh - La Bang Chợ 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đôn Châu 

 

  

- Bản đồ địa chính xã: Đôn Châu 

- Số tờ bản đồ địa chính: Tờ 23(ấp La Bang Kinh, ấp La Bang Chợ)  

- Diện tích công trình/dự án: 0,20 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất giao thông (DGT) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nâng cấp, mở rộng đường đanl Vũng Tàu 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Long Vĩnh 

 

  

- Bản đồ địa chính xã: Long Vĩnh 

- Số tờ bản đồ địa chính: Tờ 19(Thửa: 60; 66; 69; 76; 139; 162; 146; 149; 169;170)  

- Diện tích công trình/dự án: 1,12 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất giao thông (DGT) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Đường phía bắc Giồng Bàn 
ĐỊA ĐIỂM: Xã Long Vĩnh 

 

  

- Bản đồ địa chính xã: Long Vĩnh 

- Số tờ bản đồ địa chính: Tờ: 15; 16; 21(ấp Giồng Bàn)  

- Diện tích công trình/dự án: 3,89 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất giao thông (DGT) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Cầu GTNT Sóc Ruộng 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Ngũ Lạc 

 

  

- Bản đồ địa chính xã: Ngũ Lạc  

- Số tờ bản đồ địa chính: Tờ 1(thửa 735)  

- Diện tích công trình/dự án: 0,20 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất giao thông (DGT) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Đường Kinh Đào - Xẻo Bọng, xã Long Vĩnh 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Long Vĩnh 

 

  

- Bản đồ địa chính xã: Long Vĩnh 

- Số tờ bản đồ địa chính: Tờ 36(thửa: 5; 15; 17; 18; 19)  

- Diện tích công trình/dự án: 0,53 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất giao thông (DGT) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Đường ấp Vĩnh Khánh, xã Long Khánh 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Longg Khánh 
 

 

- Bản đồ địa chính xã: Long Khánh 

- Số tờ bản đồ địa chính: Thửa 40 tờ số 16;  thừa 12 tờ 32 

- Diện tích công trình/dự án: 0,65 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất giao thông (DGT) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhà máy điện gió Đông Thành 1  

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải 

 

  

- Bản đồ địa chính xã: Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính: Tờ 28(thửa 45)  

- Diện tích công trình/dự án: 6,06 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất năng lượng (DNL) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhà máy điện gió Duyên Hải 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải, Xã Long Khánh, Xã Ngũ Lạc 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đông Hải, Xã Long Khánh, Xã Ngũ Lạc 

- Số tờ bản đồ địa chính: xã Ngũ Lạc(tờ: 5; 8; 22; 23; 32; 39), xã Long Khánh(tờ: 

4; 7; 17; 21; 24; 35), xã Đông Hải(tờ: 25; 26; 30)  

- Diện tích công trình/dự án: 11,23 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất năng lượng (DNL) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Khu hậu cần điện gió và Bến thủy nội địa 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải 

 

  

- Bản đồ địa chính xã: Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính: Tờ 28(thửa 45)  

- Diện tích công trình/dự án: 5,96 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất năng lượng (DNL) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhà máy điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh (giai đoạn 1), Hạng mục: Chuyển đổi đấu 

nối đường dây 110kV về trạm biến áp 220kV Duyên Hải 
ĐỊA ĐIỂM: Xã Ngũ Lạc 

 

  

- Bản đồ địa chính xã: Ngũ Lạc 

- Số tờ bản đồ địa chính: Tờ 5(thửa: 1845; 1846; 3167); tờ 6(thửa: 1443; 1444) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,19 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất năng lượng (DNL) 

  

 



16 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhà máy điện gió Thăng Long 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải, X.Long Vĩnh, X.Long Khánh, X.Ngũ Lạc 

 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đông Hải, X.Long Vĩnh, X.Long Khánh, X.Ngũ Lạc 

- Số tờ bản đồ địa chính: xã Ngũ Lạc(tờ: 5; 6; 8; 39), xã Long Khánh(tờ: 4; 16; 17; 

20; 33; 43), xã Long Vĩnh(tờ 31), xã Đông Hải(tờ: 29; 30) 

- Diện tích công trình/dự án: 5,72 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất năng lượng (DNL) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhà máy điện gió Long Vĩnh 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Long Vĩnh. X. Long Khánh. X. Ngũ Lạc 

 

  

- Bản đồ địa chính xã: Ngũ Lạc 

- Số tờ bản đồ địa chính: xã Ngũ Lạc(tờ: 5; 6; 8; 38), xã Long Khánh(tờ: 3; 15; 16 

), xã Long Vĩnh(tờ: 18; 19; 23; 24; 27; 49; 50; 65) 

- Diện tích công trình/dự án: 16,58 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất năng lượng (DNL) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Trạm biến áp 220kV Duyên Hải và đấu nối 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Ngũ Lạc 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Ngũ Lạc 

- Số tờ bản đồ địa chính: Tờ 13(thửa 94; 95, tờ 6(thửa 2091; 2092; 2123; 2124; 

2458) 

- Diện tích công trình/dự án: 3,89 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất năng lượng (DNL) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhà máy điện gió Đông Hải 3 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính: Tờ: 27; 28; 33; 40; 46; 51 

- Diện tích công trình/dự án: 10,0 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất năng lượng (DNL) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhà máy điện gió Duyên Hải 2 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải. X. Long Khánh, X. Ngũ Lạc 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đông Hải. X. Long Khánh, X. Ngũ Lạc 

- Số tờ bản đồ địa chính: xã Ngũ Lạc(tờ: 5; 6; 8; 39), xã Long Khánh(tờ: 4; 17; 21; 

24; 35), xã Đông Hải(tờ: 25; 26; 31; 71) 

- Diện tích công trình/dự án: 5,05 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất năng lượng (DNL) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhà máy điện gió TGS Trà Vinh 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính: Tờ: 27; 28; 33 

- Diện tích công trình/dự án: 1,25 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất năng lượng (DNL) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhu cầu đất an ninh tại H. Duyên Hải - Vị trí 2 

ĐỊA ĐIỂM: X. Đông Hải 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: X. Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 64 (thửa 6) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,16 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất an ninh (CAN) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhu cầu đất an ninh tại H. Duyên Hải - Vị trí 3 

ĐỊA ĐIỂM: X. Long Khánh 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: X. Long Khánh 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 38 

- Diện tích công trình/dự án: 0,06 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất an ninh (CAN) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhu cầu đất an ninh tại H. Duyên Hải - Vị trí 4 

ĐỊA ĐIỂM: X. Long Vĩnh 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: X. Long Vĩnh 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 47 (thửa 21) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,13 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất an ninh (CAN) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhu cầu đất an ninh tại H. Duyên Hải - Vị trí 5 

ĐỊA ĐIỂM: X. Đôn Xuân 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: X. Đôn Xuân 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 51 (1 phần thửa 15, 1 phần thửa 16, 1 phần thửa 45) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,06 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất an ninh (CAN) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhu cầu đất an ninh tại H. Duyên Hải - Vị trí 7 

ĐỊA ĐIỂM: TT. Long Thành 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: TT. Long Thành 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 50 (thửa 2) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,51 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất an ninh (CAN) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhu cầu đất quốc phòng tại H. Duyên Hải - Vị trí 10 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 27, 28, 69 

- Diện tích công trình/dự án: 75,0 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất quốc phòng (CQP) 

 

  

 



28 
 

 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhu cầu đất quốc phòng tại H. Duyên Hải - Vị trí 12 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Long Vĩnh 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Long Vĩnh 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 80 (thửa 10, thửa 12, thửa 13, thửa 14, 1phần thửa 6, 

1phần thửa 11) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,4 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất quốc phòng (CQP) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhu cầu đất quốc phòng tại H. Duyên Hải - Vị trí 13 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Long Vĩnh 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Long Vĩnh 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 21 (thửa 339) 

- Diện tích công trình/dự án: 7,27 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất quốc phòng (CQP) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Xây dựng mới bưu điện xã Long Khánh 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Long Khánh 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Long Khánh 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 39 

- Diện tích công trình/dự án: 0,03 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất bưu chính viễn thông (DBV) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Mở rộng Trường Tiểu học Đôn Xuân B (Điểm chính - ấp Bà Giam A) 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đôn Xuân 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đôn Xuân 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 25 (1 phần thửa 12, 1 phần thửa 9, 1 phần thửa 15) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,47 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất giáo dục - đào tạo (DGD) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Mở rộng Trường Trung học Cơ sỡ Ngũ Lạc 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Ngũ Lạc 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Ngũ Lạc 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 5 (1470, 1 phần thửa 1469, 1 phần thửa 1514) 

- Diện tích công trình/dự án: 1,17 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất giáo dục - đào tạo (DGD) 
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BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Mở rộng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Duyên Hải 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Ngũ Lạc 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Ngũ Lạc 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 5 (1 phần thửa 974, 1 phần thửa 975) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,99 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất giáo dục - đào tạo (DGD) 

 

  

 



34 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Mở rộng Trường Trung học Cơ sở Đôn Châu 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đôn Châu 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đôn Châu 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 21 (1 phần thửa 1487, 1 phần thửa 1329, 1 phần 1264) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,63 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất giáo dục - đào tạo (DGD) 

 

  

 



35 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Xây dựng sân vận động xã Đôn Xuân 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đôn Xuân 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đôn Xuân 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 43 

- Diện tích công trình/dự án: 0,75 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất thể dục - thể thao (DTT) 

 

  

 



36 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Khu lưu niệm Cố soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đôn Xuân 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đôn Xuân 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 20 (thửa 392) 

- Diện tích công trình/dự án: 1,13 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất cơ sở văn hóa (DVH) 

 

  

 



37 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhà máy sản xuất Hydro xanh Trà Vinh 

 (trong đó diện tích mặt nước biển là 30,40 ha) 
ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải 

 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 18 (Khu đổ bùn K8) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,65 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) 

 

 



38 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Công trình tín ngưỡng xã Đôn Xuân 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đôn Xuân 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đôn Xuân 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 49 (thửa 237) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,04 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất tín ngưỡng (TIN) 

 

  

 



39 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng vào mục đích đất thương mại, 

dịch vụ đối với thửa đất số 1518, tờ bản đồ số 8, (diện tích 1.883,6m2) 
ĐỊA ĐIỂM: Xã Ngũ Lạc 

 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Ngũ Lạc 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 8 (thửa 1518) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,19 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất thương mại dịch vụ (TMD) 

  

 



40 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Đấu giá đất thương mại dịch vụ trong khu hành chính huyện Duyên Hải 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Ngũ Lạc 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Ngũ Lạc 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 39 (thửa 30) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,28 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất thương mại dịch vụ (TMD) 

  

 



41 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Khu đất thu hồi Trạm y tế xã Ngũ Lạc (cơ sở cũ) 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Ngũ Lạc 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Ngũ Lạc 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 30 (thửa 381) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,07 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT) 

 

 

 



42 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Ngũ Lạc 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Ngũ Lạc 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 17 (thửa 06, 1 phần thửa 22) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,22 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) 

 

 

 



43 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đôn Châu 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đôn Châu 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 75 (1 phần thửa 123, 1 phần thửa 127, 1 phần thửa 

126, 1 phần thửa 104) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,33 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác (HNK) 

 

 



44 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Chuyển mục đích sang đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình, cá nhân 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Long Khánh 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Long Khánh 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 19 (thửa 35) 

- Diện tích công trình/dự án: 1,60 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản (NTS) 

 

 

 



45 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Long Khánh 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Long Khánh 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 16 (thửa 586, thửa 574) 

- Diện tích công trình/dự án: 1,45 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) 

 

 

 



46 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Long Khánh 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Long Khánh 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 45 (1p thửa 3, 1p thửa 4); tờ 35 (1p thửa 104) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,07 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) 

 

 

 



47 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng vào mục đích  

đất nuôi trồng thủy sản 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 25 (thửa 206, thửa 477, thửa 487, thửa 505) 

- Diện tích công trình/dự án: 11,64 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản (NTS) 

 

 



48 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng vào mục đích  

đất nuôi trồng thủy sản 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 31, tờ 32 

- Diện tích công trình/dự án: 9,87 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản (NTS) 

 

 



49 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Đấu giá thửa đất số  362 tờ 73 (đất công không sử dụng do UBND xã quản lý) 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 73 (thửa 362) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,10 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT) 

 

 

 



50 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Đấu giá thửa đất số  241 tờ 38 (đất công không sử dụng do UBND xã quản lý) 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 38 (thửa 241) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,02 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT) 

 

 

 



51 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình, cá nhân 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 26 (thửa 7, thửa 8, thửa 15) 

- Diện tích công trình/dự án: 2,92 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản (NTS) 

 

 

 



52 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 26 (thửa 536, thửa 237) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,14 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT) 

 

 

 



53 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình, cá nhân 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 31 (thửa 198) 

- Diện tích công trình/dự án: 5,01 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản (NTS) 

 

 

 



54 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Giao đất có thu tiền xã Đông Hải 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải 
 

  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đông Hải 

- Số tờ bản đồ địa chính : tờ 27 (thửa 8) 

- Diện tích công trình/dự án: 0,01 ha 

- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT) 

 

 

 



55 
 

BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Nhu cầu sử dụng đất rừng phòng hộ theo Công văn số 47/BQLR ngày 17/6/2024 của Ban quản lý rừng phòng hộ 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Đông Hải,  xã Long Vĩnh, xã Long Khánh  

- Bản đồ địa chính xã: Xã Đông Hải, Xã Long Vĩnh, Xã Long Khánh 
- Diện tích công trình/dự án: 2.715,23 ha 
- Loại đất kế hoạch sử dụng: Đất rừng phòng hộ (RPH) 

 


